
Trực 

tuyến
Trực tiếp

1 Thủ tục đăng ký khai tử 30 29 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 17 17 0 0 15 15 0 0 0 0 2 2 0 0

3 Thủ tục đăng ký khai sinh 54 54 0 0 54 40 0 0 14 0 0 0 0 0

4
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí

xã hội
5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 115 110 0 5 114 113 0 0 1 0 1 1 0 0

6
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ

chức, cá nhân thành lập trường)
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp

Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
4 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

8 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 34 33 0 1 34 32 0 0 2 0 0 0 0 0

10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 21 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 70 70 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 15 11 0 4 13 8 0 1 4 0 2 2 0 0

14 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 16 16 0 0 16 15 0 0 0 1 0 0 0 0

15 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 8 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
21 0 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Thủ tục đăng ký kết hôn 14 13 0 1 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0

20
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
48 0 48 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội
2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Hòa giải tranh chấp đất đai 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ

trần
4 3 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0

26
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động

sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

PHƯỜNG AN HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN

Quá 

hạn

Từ chối, không 

giải quyết

Hồ sơ 

rút

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Yêu cầu

 bổ sung

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8/2025

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

STT Thủ tục hành chính Trong kỳ

Tổng số
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn



Trực 

tuyến
Trực tiếp

Quá 

hạn

Từ chối, không 

giải quyết

Hồ sơ 

rút

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Yêu cầu

 bổ sung

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

STT Thủ tục hành chính Trong kỳ

Tổng số
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn

27

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của

nước ngoài

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt

Nam định cư ở nước ngoài

55 50 0 5 54 7 0 1 37 9 1 1 0 0

29

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

172 153 0 19 168 162 0 0 4 2 4 4 0 0

30
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

31
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
372 12 360 0 372 371 0 0 0 1 0 0 0 0

32 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0

33 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 79 77 0 2 79 64 0 0 14 1 0 0 0 0

34
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận

khuyết tật
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0

37 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 33 29 0 4 31 29 0 0 2 0 2 2 0 0

38

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng

cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu

cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

189 0 189 0 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 39 39 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Thủ tục chứng thực di chúc 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

41

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp

IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1489 812 635 42 1440 1338 0 2 82 18 49 49 0 0Tổng cộng


